 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Anh văn chuyên ngành
Mã môn học: MHCK.C2.12
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học thứ 2 trong chương trình liên thông, thuộc chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công  nghệ kỹ thuật cơ khí
· Tính chất: Là môn học hỗ trợ trong chương trình liên thông, thuộc chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công  nghệ kỹ thuật cơ khí
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:  Sinh viên có hiểu biết về các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành, các tên gọi tiếng anh của các chi tiết máy, máy cắt kim loại, các lực trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, khuôn mẫu, hệ thống thiết bị công nghiệp
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc hiểu, tóm tắt và dịch các tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí; khả năng tŕnh bày bằng tiếng Anh các vấn đề cơ khí dựa trên khả năng phân tích, tổng hợp tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí, khuôn mẫu, hệ thống thiết bị công nghiệp
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong học tập, phải có trách nhiệm hoàn thành nội dung học tập của cá nhân và của nhóm do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)
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	Lý thuyết
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2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Engineering - what’s it all about?			Thời gian: 10  giờ
-  Mục tiêu: By the end of this lesson, students will be able to:
1. Knowledge Objectives
- Understand the general concept of engineering as a practical activity of turning ideas into action.
- Identify the main branches of engineering: Civil, Mechanical, Electrical, and Electronic.
- Recognize the applications of different branches of engineering in real life, such as transport, food processing, medical engineering, building services, and energy systems.
- Build up a basic technical vocabulary related to engineering fields.
2. Skill Objectives
- Develop reading comprehension skills through texts describing different engineering branches and their applications.
- Practice answering comprehension questions, completing diagrams, and matching tasks to consolidate understanding of engineering branches.
- Improve language skills by using structures such as “deals with / is concerned with” in describing engineering disciplines.
3. Attitude Objectives
- Foster a positive attitude towards learning English for engineering purposes.
- Appreciate the diversity and significance of engineering in modern society and industry.
- Strengthen collaboration and teamwork skills through discussion and group tasks.

- Nội dung: 
       Vocabulary
1.1 Task 1: Warm-up
	1.2 Task 2: List main branches of engineering
	1.3 Task 3: Complete the diagram
	1.4 Task 4: What are the pictuers about?
	1.5 Task 5: Answer the questions about pictures in task 4
1.6 Task 6: Answer the questions
1.7 Task 7: Match items in two columns
1.8 Building vocabulary
1.9 Fill in the gaps 
1.10 Translate into Vietnamese
1.11 Review

Bài 2. Engineering materials
			Thời gian: 9 giờ
- Mục tiêu: By the end of this lesson, students will be able to:
1. Knowledge Objectives
· Understand the concept and classification of engineering materials (metals, thermoplastics, thermosetting plastics).
· Identify key properties of metals and plastics such as ductility, malleability, toughness, hardness, conductivity, and resistance.
· Recognize the applications of engineering materials in industry (e.g., aircraft, automobiles, safety equipment, electrical fittings).
· Learn how to make definitions of materials using descriptive language.
2. Skill Objectives
· Develop reading skills through scanning tables, charts, and diagrams to find specific material properties and uses.
· Practice making definitions of engineering materials in English.
· Improve writing skills by adding extra information and examples to technical descriptions.
· Expand vocabulary related to materials, properties, and industrial applications.
3. Attitude Objectives
· Foster a positive attitude toward learning technical English for material science and engineering applications.
· Appreciate the importance of selecting the right materials for mechanical and industrial design.
· Encourage collaborative learning through group work, classification tasks, and discussions.
- Nội dung :
Vocabulary
2.1 Task 1: Warm-up
	2.2 Task 2: Identify materials
	2.3 Task 3: Reading table and find materials
	2.4 Task 4: Define materials based on suggestion
	2.5 Task 5: Complete the sentences
2.6 Task 6: What materials make the things?
2.7 Task 7: Add extra information to the text
2.8 Task 8: Using suffixes
2.9 Task 9: Match items in two columns
2.10 Task 10: Match sentences to find answer
2.11 Task 11: Identify things
2.12 Task 12: Review
Bài 3. Mechanisms				Thời gian: 8 giờ
- Mục tiêu: 
1. Knowledge Objectives
· Understand the concept and importance of mechanisms in daily life and industry.
· Identify the four basic types of motion: rotary, oscillating, linear, and reciprocating.
· Explain how mechanisms convert one type of motion into another (e.g., cam, crankshaft).
2. Skill Objectives
· Develop scanning skills to extract specific information from technical texts.
· Practice answering comprehension questions about mechanisms and their functions.
· Improve writing skills by linking ideas logically with connectors (e.g., because, so, but, therefore).
3. Attitude Objectives
· Build confidence in using English to discuss engineering mechanisms.
· Appreciate the role of mechanisms in both everyday life and industrial applications.
· Develop teamwork and communication skills through discussion, explanation, and diagram tasks.
- Nội dung :
Vocabulary
3.1 Task 1: Identify things
	3.2 Task 2: Identify things based on its description in the passage
	3.3 Task 3: Identify the kind of motion
	3.4 Task 4: Find the answer to the question
	3.5 Task 5: Making sentences
3.6 Task 6: Connect pairs of sentences
3.7 Task 7: Match items in two columns
3.8 Task 8: Work in pairs
3.9 Task 9: Review

Bài 4. Welding Technology					Thời gian: 12 giờ
- Mục tiêu: By the end of this lesson, students will be able to:
1. Knowledge Objectives
- Describe the working principles of SMAW (Shielded Metal Arc Welding), MIG/MAG (Metal Inert/Active Gas Welding), and TIG (Tungsten Inert Gas Welding).
- Recognize different types of welding joints (butt, lap, tee, corner, edge) and welding positions (flat, vertical, overhead, horizontal).
- Build up vocabulary related to welding technology (e.g., arc, joint, weld pool, electrode, flux).
2. Skill Objectives
- Improve reading comprehension through technical texts on welding methods.
- Develop the ability to explain welding processes in English.
- Practice using comparative and superlative adjectives in technical contexts.
- Enhance translation skills: English → Vietnamese (advanced welding techniques) and Vietnamese → English (welding description).
3. Attitude Objectives
· Show a positive learning attitude toward technical English.
· Appreciate the role of welding technology in modern manufacturing.
· Strengthen teamwork skills through group discussions and problem-solving tasks.
    - Nội dung chương:
Vocabulary
4.1 Task 1: Warm-up
	4.2 Task 2: Reading
	4.3 Task 3: Answer the questions
	4.4 Task 4: Language Study
	4.5 Task 5: Reading the paragraph to understand types of welding
4.6 Task 6: Translate into Vietnamese
4.7 Task 7: Translate into English
4.8 Task 8: Review
Bài 5. Computer Intergrated Manufacturing
						Thời gian: 11 giờ
- Mục tiêu: By the end of this lesson, students will be able to:
1. Knowledge Objectives
- Understand the concept and definition of Computer Integrated Manufacturing (CIM).
- Recognize the advantages of CIM in modern production (speed, accuracy, efficiency).
- Explain the three levels of integration in CIM: physical systems, application integration, and business integration.
- Describe the functions and relationships among CAD, CAPP, and CAM subsystems.
- Identify the role of Flexible Manufacturing Systems (FMS) and product flexibility in industrial competition.
- Acquire specialized technical vocabulary related to CIM.
2. Skill Objectives
- Develop reading comprehension skills through technical texts about CIM and its components.
- Practice answering comprehension questions and translation exercises (English ↔ Vietnamese) in the field of CIM.
- Improve oral communication skills by discussing and presenting CIM applications in modern manufacturing.
- Apply comparative structures and technical terminology to describe production processes and technologies.
3. Attitude Objectives
- Build a positive attitude towards learning technical English in mechanical engineering.
- Appreciate the significance of CIM in Industry 4.0 and smart manufacturing.
- Strengthen teamwork, problem-solving, and creative thinking skills in studying advanced manufacturing technologies.
    - Nội dung chương:
	       Vocabulary
5.1 Task 1: Warm-up
	5.2 Task 2: Reading
	5.3 Task 3: Answer questions
	5.4 Task 4: Match items in two columns
	5.5 Task 5: Learn the Figure and discuss CIM concept
	5.6 Task 6: Review
Bài 6: Special Machining Technology
Thời gian: 10 giờ
- Mục tiêu: By the end of this lesson, students will be able to:
1. Knowledge Objectives
· Identify the four main categories of special machining methods: Mechanical, Electrical, Thermal, and Chemical.
· Explain the working principles and applications of water jet cutting and Electrical Discharge Machining (EDM).
· Recognize different types of EDM processes (Die-sinking, Wire EDM, Milling EDM, ED Grinding) and their advantages.
2. Skill Objectives
· Develop reading comprehension skills through technical texts on non-traditional machining methods.
· Practice answering comprehension and matching questions related to EDM and water jet cutting.
· Improve translation skills (Vietnamese ↔ English) of technical texts on machining accuracy and surface quality.
3. Attitude Objectives
· Build a positive attitude toward learning technical English for advanced manufacturing technologies.
· Appreciate the importance of special machining technologies in modern industries such as aerospace, automotive, and mold making.
· Foster teamwork, problem-solving, and critical thinking when discussing and applying machining knowledge.
    - Nội dung chương:
Vocabulary
6.1 Task 1: Warm-up
	6.2 Task 2: Reading
	6.3 Task 3: Answer questions
	6.4 Task 4: Read the text and answer questions
	6.5 Task 5: : Read the text and match items in two columns
	6.5 Task 6: : Read the text and complete sentences
	6.6 Task 7: Review
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu môn Anh văn chuyên ngành
4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa, các video minh họa...
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
-  Kiến thức:  Sinh viên có hiểu biết về các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành, các tên gọi tiếng anh của các chi tiết máy, máy cắt kim loại, các lực trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, khuôn mẫu, hệ thống thiết bị công nghiệp
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc hiểu, tóm tắt và dịch các tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí; khả năng tŕnh bày bằng tiếng Anh các vấn đề cơ khí dựa trên khả năng phân tích, tổng hợp tài liệu liên quan đến chuyên ngành cơ khí, khuôn mẫu, hệ thống thiết bị công nghiệp
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong học tập, phải có trách nhiệm hoàn thành nội dung học tập của cá nhân và của nhóm do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.
2. Phương pháp: 
	- GV cho SV thực hiện các bài kiểm tra trên lớp và thi trắc nghiệm cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo chương trình cao đẳng ngành Công nghệ chế tạo máy
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
	+ GV sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ, video minh họa.
	+ GV cho SV hoạt động nhóm, báo cáo các nội dung đã chuẩn bị về bài học trên lớp
	+ GV sử dụng phương pháp thảo luận lấy SV làm trung tâm, thực hiện kết nối bài học với thực tế, tăng quyền tự chủ của SV trong lớp học.
	+ GV cung cấp thêm các nguồn tài liệu tham khảo giúp SV học tập hiệu quả
- Đối với người học: 
	+ SV cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.
	+ SV khi học cần tham khảo thêm các nguồn tài liệu về anh văn chuyên ngành từ Internet, sách tham khảo
	+ SV làm các bài tập trên lớp, bài tiểu luận và bài báo cáo nhóm theo yêu cầu của GV
	+ SV có khả năng đọc hiểu tiếng anh để hiểu được ý nghĩa của các từ chuyên ngành trong lĩnh vực cơ khí 
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- GV trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Trọng tâm nội dung GV cần lưu ý: Engineering materials; Mechanisms; Forces in engineering; Safety at work
4. Tài liệu tham khảo:
  [1]. Mark Ibbotson. 2008. Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press.
	  [2]. Timings R. 2002. Engineering fundamentals. Newnes Publishing.
	[3] Glendinning, Eric H. & Glendinning, N. 2002. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering.Oxford. OUP. 
	[4] Bonamy, D.2008.Technical English 1. Longman. Pearson Education Limited.
	[5] Bonamy, D.2008.Technical English 2. Longman. Pearson Education Limited.
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